
TTCK VIỆT NAM 1D YTD
VN-INDEX 1,271.47 -1.21% 12.35%
HNX 243.96 -0.79% 6.07%
VN30 1,274.27 -1.40% 12.60%
UPCOM 91.15 -0.27% 4.08%
GT mua ròng NĐTNN (tỷ) -1,270.31
Tổng GTGD (tỷ) 31,041.34 0.14% 64.27%

INTRADAY VNINDEX 3/4/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD THAY ĐỔI GIÁ TẠI CÁC NGÀNH

E1VFVN30 22,180 -0.09% 13.57%
FUEMAV30 15,090 -1.18% 12.19%
FUESSV30 15,630 -1.57% 12.77%
FUESSV50 19,100 0.95% 12.49%
FUESSVFL 20,900 -1.79% 13.59%
FUEVFVND 30,540 -1.17% 17.33%
FUEVN100 17,190 -1.38% 12.57%

VN30F2404 1,271.9 -1.40%
VN30F2405 1,275.7 -1.34%
VN30F2406 1,275.0 -1.41%
VN30F2409 1,275.0 -1.51%

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI 1D YTD
Nikkei 225 39,451.85 -0.97% 17.89%
Shanghai 3,069.29 -0.18% 3.61%
Hang Seng 16,725.10 -1.22% -0.38%
Kospi 2,706.97 -1.68% 1.39%
BSE Sensex 73,908.68 0.01% 2.80%
STI (Singapore) 3,223.61 -0.74% -0.20%
SET (Thái Lan) 1377.64 -0.13% -3.89%
Dầu Brent ($/thùng) 89.11 0.08% 13.03%
Vàng ($/ounce) 2,270.93 -0.32% 9.35%

KINH TẾ VĨ MÔ 1D (bps) YTD (bps)
Lãi suất liên NH 4.42% 97 82
Lãi suất tiết kiệm 12T 4.70% 0 -10
TPCP - 5 năm 2.28% 20 40

TPCP - 10 năm 2.64% -8 46

USD/VND 25,175 0.26% 2.71%

EUR/VND 27,748 0.25% 1.36%

CNY/VND 3,525 0.23% 1.41%

LỊCH SỰ KIỆN
Loại Tỉ lệ  Giá trị 
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BẢN TIN THỊ TRƯỜNG
3/4/2024

Chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương đồng loạt giảm điểm, theo sau sự lao dốc

của Phố Wall đêm qua, khi cổ phiếu của các nhà sản xuất xe điện đều suy yếu do

lo ngại về nhu cầu. Bên cạnh đó, thị trường cũng tỏ ra lo ngại về mức độ thiệt

hại do trận động đất mạnh ở Đài Loan vào rạng sáng nay. Cổ phiếu BYD giảm 2%

sau khi nhà sản xuất xe điện Trung Quốc cho biết doanh số quý đầu tiên của họ

giảm 43% so với quý trước.

Sau khi vượt mốc lịch sử vào ngày 15/03/2024, giá bán USD ngân hàng tiếp tục 

thiết lập đỉnh mới. Đầu giờ chiều nay, tỷ giá USD niêm yết tại Vietcombank tăng 

thêm 70 đồng ở cả hai chiều mua và bán so với hôm qua, lên mức 24,750 

VND/USD (mua vào) và 25,120 VND/USD (bán ra). Tính chung trong hơn 3 tháng 

qua, tỷ giá USD tại ngân hàng đã tăng 700 đồng ở cả hai chiều mua và bán.

Ngày thực hiện

Áp lực bán ròng đến từ khối ngoại đã khiến cho VNIndex lao dốc mạnh ở phiên 

hôm nay. Hầu hết các nhóm ngành đều giảm điểm, tiêu cực nhất là nhóm bán lẻ 

và dịch vụ tài chính. Cổ phiếu nhóm hóa chất đặc biệt là dòng phân bón là điểm 

sáng trong ngày hôm nay khi đồng loạt tăng  với các cổ phiếu như LAS +9.2%, 

BFC +6.1%, DCM +2.2%, DPM +2%.

ETF & PHÁI SINH
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TIN TỨC CHỌN LỌC  

Đóng cửa 1D 5D KL mua KL bán
VCB 93,800     -0.74% -2.09% 2,068,264       2,316,590        
BID 51,000     -1.73% -2.86% 2,564,390       2,758,875        
CTG 34,050     -2.71% -4.08% 13,483,983     18,856,422      
TCB 46,800     -1.78% 2.74% 13,657,392     19,779,288      
VPB 19,350     -1.02% -1.28% 30,926,139     33,731,289      
MBB 24,200     -2.42% -4.3% 36,704,448     35,256,094      
HDB 23,400     -2.09% -3.11% 9,483,577       9,537,788        
TPB 18,500     -1.86% -3.65% 13,082,800     21,676,303      
STB 30,100     -0.33% -2.59% 46,194,580     50,131,891      
VIB 23,550     -2.28% -2.69% 13,353,285     12,954,548      
ACB 28,000     -1.41% 0.00% 15,364,651     22,880,986      
SHB 11,250     -1.32% -2.17% 47,890,817     49,390,876      

SSB 22,000     -0.23% -0.90% 2,959,813       3,432,964        
GAS 81,800     -0.85% -0.44% 2,670,042       21,064,175      
POW 11,400     -1.30% -1.05% 13,415,658     2,677,904        
PLX 37,600     -0.79% 1.49% 1,669,689       7,567,764        
VIC 47,750     -0.10% 1.41% 5,896,724       22,682,376      
VHM 43,100     -0.12% -1.73% 16,441,044     14,137,765      
VRE 25,500     -0.20% -1.48% 13,154,788     7,847,438        
VNM 66,700     -0.89% -2.65% 8,306,818       9,272,629        
MSN 73,400     -1.48% -2.61% 8,618,306       2,541,373        
SAB 56,000     -0.71% -1.23% 2,314,793       2,138,542        
BCM 64,400     -1.53% -2.31% 1,148,417       791,668            
BVH 42,300     -0.24% -2.31% 511,939           791,668            
VJC 102,200  -0.78% -0.78% 1,030,797       1,178,675        
FPT 115,100  -1.62% -0.09% 4,290,712       4,305,338        
MWG 50,200     -2.71% -0.99% 22,050,710     21,902,082      
GVR 34,250     -2.84% 2.54% 7,235,934       8,393,933        
SSI 38,050     -2.19% -1.17% 42,972,024     49,766,540      
HPG 29,950     -1.48% -2.12% 33,802,398     41,286,203      

PINETREE SECURITIES CORPORATION

VPB: Trong dự thảo tờ trình Đại hội đồng cổ đông, VPB đặt mục tiêu lợi nhuận 

hợp nhất trước thuế năm 2024 tăng 114% so với năm 2023, tương đương 23,165 

tỷ đồng. Trong đó, riêng ngân hàng mẹ dự kiến đóng góp 20,709 tỷ đồng, công ty 

chứng khoán VPBankS góp 1,902 tỷ đồng và công ty bảo hiểm OPES đóng góp 873 

tỷ đồng vào tổng lợi nhuận.

Nội dung

Nóng: Giá USD ngân hàng tăng kịch trần, vượt giá bán can thiệp của NHNN;

Ấn Độ muốn thay Trung Quốc trở thành nhà sản xuất hàng đầu châu Á;

Giá cá tra xuất khẩu trung bình tăng nhẹ trong tháng 2;

Đợt tăng lãi suất tiếp theo của BOJ có thể diễn ra vào tháng 10.

Ngành sản xuất phục hồi, kinh tế Mỹ có thêm động lực tăng trưởng;

Đơn hàng tăng, doanh nghiệp dệt may nhiều tín hiệu khởi sắc;

Top CP có tổng giá trị giao dịch cao nhất (tỷ đồng) Dòng tiền NĐTNN 10 phiên gần nhất (tỷ đồng)

GAS: Dự án Đường ống khí Lô B – Ô Môn có tổng mức đầu tư khoảng 1,277 tỷ 

USD, trong đó PV GAS tham gia góp vốn lên đến 51%.

VHM: Vinhomes đặt mục tiêu doanh thu năm 2024 là 120,000 tỷ đồng và lợi 

nhuận sau thuế 35,000 tỷ đồng; tăng lần lượt 16% và hơn 4% so với thực hiện 

năm 2023.

MSN:  Masan đặt mục tiêu mảng kinh doanh tiêu dùng sẽ quay trở lại quỹ đạo 

tăng trưởng lợi nhuận nhờ vào sự phục hồi của thị trường tiêu dùng Việt Nam.

Top tăng 3 phiên có thanh khoản Top giảm 3 phiên có thanh khoản

SSI: SSI dự kiến trình đại hội đồng cổ đông sắp tới kế hoạch kinh doanh với doanh 

thu 8,112 tỷ và lợi nhuận trước thuế 3,398 tỷ, tăng trưởng lần lượt 11% và 19%. 
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VIETNAM STOCK MARKET 1D YTD
VN-INDEX 1,271.47 -1.21% 12.35%
HNX 243.96 -0.79% 6.07%
VN30 1,274.27 -1.40% 12.60%
UPCOM 91.15 -0.27% 4.08%
Net Foreign buy (B) -1,270.31
Total trading value (B) 31,041.34 0.14% 64.27%

INTRADAY VNINDEX 4/3/2024 VNINDEX (1Y)

1D YTD CHANGE IN PRICE BY SECTOR

E1VFVN30 22,180 -0.09% 13.57%
FUEMAV30 15,090 -1.18% 12.19%
FUESSV30 15,630 -1.57% 12.77%
FUESSV50 19,100 0.95% 12.49%
FUESSVFL 20,900 -1.79% 13.59%
FUEVFVND 30,540 -1.17% 17.33%
FUEVN100 17,190 -1.38% 12.57%

VN30F2404 1,271.90 -1.40%
VN30F2405 1,275.70 -1.34%
VN30F2406 1,275.00 -1.41%
VN30F2409 1,275.00 -1.51%

GLOBAL MARKET 1D YTD
Nikkei 225 39,451.85 -0.97% 17.89%
Shanghai Component 3,069.29 -0.18% 3.61%
Hang Seng 16,725.10 -1.22% -0.38%
Kospi 2,706.97 -1.68% 1.39%
BSE Sensex 73,908.68 0.01% 2.80%
STI (Singapore) 3,223.61 -0.74% -0.20%
SET (Thái Lan) 1,377.64 -0.13% -3.89%
Brent oil ($/barrel) 89.11 0.08% 13.03%
Gold ($/ounce) 2,270.93 -0.32% 9.35%

VIETNAM ECONOMY 1D (bps) YTD (bps)
Vnibor 4.42% 97 82
Deposit interest 12M 4.70% 0 -10
5 year-Gov. Bond 2.28% 20 40

10 year-Gov. Bond 2.64% -8 46

USD/VND 25,175 0.26% 2.71%

EUR/VND 27,748 0.25% 1.36%

CNY/VND 3,525 0.23% 1.41%

EVENT CALENDAR
Ex-right Date Type Rate Value

4/5/2024 Cash                                    450 

4/5/2024 Cash                                    500 

4/8/2024 Cash                                 3,000 

4/12/2024 Cash                                    500 

4/16/2024 Cash                                      89 

4/24/2024 Cash                                 1,300 

PINETREE SECURITIES CORPORATION

4/26/20244/9/2024

MARKET BRIEF
4/3/2024

Strong and continuous net selling by foreign investors caused VNIndex to drop 

sharply today. Most industries plunged, the most negative being retail and financial 

services. Chemical stocks, especially the fertilizer group, were the bright spot today 

when stocks increased simultaneously such as LAS +9.2%, BFC +6.1%, DCM +2.2%, 

DPM +2%.

Exercise DateLast register DateTicker

ETF & DERIVATIVES

Asia-Pacific stocks fell, tracking declines on Wall Street overnight, with shares of

electric vehicle makers dropping on demand worries. Besides, investors were also

concerned about the level of losses caused by a powerful earthquake in Taiwan

early this morning. BYD shares fell 2% after the Chinese EV maker said its first-

quarter sales plunged 43% quarter over quarter.

After breaking through the peak on March 15, 2024, exchange rates at banks 

continued to set new peaks. Early this afternoon, the listed exchange rate at 

Vietcombank increased by VND70 in both buying and selling directions compared to 

yesterday, reaching 24,750 VND/USD (buying) and 25,120 VND/USD (selling). 

Overall, over the past 3 months, the exchange rate at banks has increased by 

VND700.
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SELECTED NEWS

Close 1D 5D Buying vol. Selling vol.
VCB 93,800     -0.74% -2.09% 2,068,264       2,316,590        
BID 51,000     -1.73% -2.86% 2,564,390       2,758,875        
CTG 34,050     -2.71% -4.08% 13,483,983     18,856,422      
TCB 46,800     -1.78% 2.74% 13,657,392     19,779,288      
VPB 19,350     -1.02% -1.28% 30,926,139     33,731,289      
MBB 24,200     -2.42% -4.3% 36,704,448     35,256,094      
HDB 23,400     -2.09% -3.11% 9,483,577       9,537,788        
TPB 18,500     -1.86% -3.65% 13,082,800     21,676,303      
STB 30,100     -0.33% -2.59% 46,194,580     50,131,891      
VIB 23,550     -2.28% -2.69% 13,353,285     12,954,548      
ACB 28,000     -1.41% 0.00% 15,364,651     22,880,986      
SHB 11,250     -1.32% -2.17% 47,890,817     49,390,876      
SSB 22,000     -0.23% -0.90% 2,959,813       3,432,964        
GAS 81,800     -0.85% -0.44% 2,670,042       21,064,175      
POW 11,400     -1.30% -1.05% 13,415,658     2,677,904        
PLX 37,600     -0.79% 1.49% 1,669,689       7,567,764        
VIC 47,750     -0.10% 1.41% 5,896,724       22,682,376      
VHM 43,100     -0.12% -1.73% 16,441,044     14,137,765      
VRE 25,500     -0.20% -1.48% 13,154,788     7,847,438        
VNM 66,700     -0.89% -2.65% 8,306,818       9,272,629        
MSN 73,400     -1.48% -2.61% 8,618,306       2,541,373        
SAB 56,000     -0.71% -1.23% 2,314,793       2,138,542        
BCM 64,400     -1.53% -2.31% 1,148,417       791,668            
BVH 42,300     -0.24% -2.31% 511,939           791,668            
VJC 102,200  -0.78% -0.78% 1,030,797       1,178,675        
FPT 115,100  -1.62% -0.09% 4,290,712       4,305,338        
MWG 50,200     -2.71% -0.99% 22,050,710     21,902,082      
GVR 34,250     -2.84% 2.54% 7,235,934       8,393,933        
SSI 38,050     -2.19% -1.17% 42,972,024     49,766,540      
HPG 29,950     -1.48% -2.12% 33,802,398     41,286,203      

Top increases  in 3 sessions with liquidity Top decreases  in 3 sessions with liquidity

PINETREE SECURITIES CORPORATION

Hot news: USD price at banks increased to the ceiling, exceeding the State Bank's intervention selling price;

Textile and garment enterprises have received many positive signals;

The average export price of pangasius increased slightly in February;

US manufacturing sector on cusp of recovery;

India wants to replace China as Asia's leading manufacturer;

The BOJ's next interest rate hike could take place in October.

Content

GAS: The Block-B O Mon Gas Project has a total investment of about USD1,277 

billion, of which PV GAS contributes up to 51%.

VHM: In 2024, Vinhomes sets a revenue target of VND120,000 billion, an increase 

of 16% and profit after tax of VND35,000 billion, an increase of more than 4% 

compared to 2023.

Top highest total traded value stocks (Billion VND) Foreign net flow 10 nearest sessions (Billion VND)

MSN: Masan expects the consumer business to be positive again thanks to the 

recovery of the Vietnamese consumer market.

SSI: SSI plans to present to the general meeting of shareholders a business plan 

with revenue of VND8,112 billion and pre-tax profit of VND3,398 billion, growth 

of 11% and 19%, respectively.

VPB: In the draft report submitted to the General Meeting of Shareholders, VPB 

sets a consolidated pre-tax profit target of VND23,165 billion in 2024, an increase 

of 114% compared to 2023. Of which, the parent bank is expected to contribute 

VND20,709 billion; VPBankS is expected to contribute VND1,902 billion and OPES 

is expected to contribute VND873 billion to total profit.
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